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A-Phần tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm).Cho hàm số 
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 (H)
a.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị (H) của hàm số

b.Tìm m để đường thẳng (d): y = 2x - m cắt (H) tại 2 điểm phân biệt.
Câu 2 (1,0 điểm).Tính nguyên hàm 
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Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 
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Câu 4 (1,0 điểm).Tam giác ABC có A(2;3;3), B(1;-2;3), C(-3;2;-1)
a) Tìm tọa độ véctơ 
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b) Tìm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
B-Phần trắc nghiệm(6,0 điểm)

Câu 1. Cho hàm số 
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 Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên 
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B. Hàm số đồng biến trên 
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C. Hàm số đơn điệu trên 
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          D. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
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Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image13.wmf]1

1

x

y

x

+

=

-

 trên đoạn 
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Câu 3. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 4. Hàm số  
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 có đồ thị nào trong các đồ thị sau:
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Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 6. Nghiệm của phương trình 
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A. x = 
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Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình: 
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Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 9.Cho 
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. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của  
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. Chọn mệnh đề đúng ?
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C.
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Câu 10. Hình chóp tứ giác đều có mấy mặt phẳng đối xứng
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Câu 11. Cho mặt cầu 
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Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho 2 điểm 
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)

(

)

1;2;3,3;2;1.

AB

--

 Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.
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Câu 13. Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên
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Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất không có giá trị lớn nhất.


B. Hàm số có một điểm cực trị.


C. Hàm số có hai điểm cực trị.


D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
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 và giá trị nhỏ nhất bằng 
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Câu 14. Đặt 
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Câu 15. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
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 xác định trên nửa khoảng 
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Câu 16. Với giá trị nào của m thì phương trình 
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Câu 17. Biết 
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Câu 18. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi 
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C. S=e-2.

D. S=e.
Câu 19. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 
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 của khối chóp đã cho
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Câu 20. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh đều bằng 
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 .Tính thể tích V của khối nón có đỉnh S và đường tròng đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD.
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Câu 21. Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho vecto 
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. Tọa độ điểm M là?
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Câu 22. Tìm tất cả các giá trị 
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 nghịch biến trên tập xác định của nó.
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Câu 23. Gọi d là đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số 
[image: image134.wmf]32

32

yxx

=-+

. Tìm m để d song song với đường thẳng 
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Câu 24. Ông A muốn xây một cái bể chứa nước có mặt đáy là hình thang cân độ dài đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 1 mét. Tính diện tích lớn nhất của đáy bể bằng?
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Câu 25. Cho hàm số 
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 tại ba điểm có hoành độ 
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 như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra?
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Câu 26. Tính đạo hàm cấp 2018 của hàm số 
[image: image152.wmf]2

.

x

ye

=



A. 
[image: image153.wmf](

)

2018

20172

2.e.

x

y

=

  
B. 
[image: image154.wmf](

)

2018

20182

2.e.

x

y

=




 C. 
[image: image155.wmf](

)

2018

2

e.

x

y

=



D. 
[image: image156.wmf](

)

2018

20182

2.xe.

x

y

=


Câu 27. Tìm m để phương trình 
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	Câu 28. Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h) có đồ thị là một phần parabol với đỉnh 
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 và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quảng đường s người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi chạy.

A. S=4 km.

B. S=2,3km.



C. S=4,5km.

D. S=5,3km.
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Câu 29. Một ca nô đang chạy trên Hồ Tây với vận tốc 20m/s thì hết xăng. Từ thời điểm đó, ca nô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
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[image: image164.wmf]t

 là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc hết xăng. Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc dừng hẳn thì ca nô đi được bao nhiêu mét?

A. 10m 

B. 20m 

C. 30m 
 
D. 40m
Câu 30. Cho mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với mặt cầu (S). 


A. 
[image: image166.wmf]222

222

4

16.

xyz

xyz

é

++=

ê

++=

ê

ë

 
B.  
[image: image167.wmf]é

++=

ê

++=

ê

ë

222

222

2

4.

xyz

xyz


C. 
[image: image168.wmf]++=

222

4

xyz


D. 
[image: image169.wmf]++=

222

16.

xyz


----------------HẾT--------------
� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








Mã đề 001 -Trang 4/4

_1572417537.unknown

_1572951692.unknown

_1575004650.unknown

_1577284248.unknown

_1578227069.unknown

_1578333048.unknown

_1578408503.unknown

_1578408823.unknown

_1578937640.unknown

_1578408815.unknown

_1578408454.unknown

_1578408475.unknown

_1578408423.unknown

_1578227158.unknown

_1578227166.unknown

_1578227087.unknown

_1577285318.unknown

_1577711355.unknown

_1578226928.unknown

_1577711325.unknown

_1577285336.unknown

_1577285123.unknown

_1577285300.unknown

_1577284265.unknown

_1577199297.unknown

_1577284183.unknown

_1577284220.unknown

_1577284099.unknown

_1575005271.unknown

_1575096616.unknown

_1577198641.unknown

_1575096591.unknown

_1575004710.unknown

_1575004747.unknown

_1575004660.unknown

_1573882526.unknown

_1573882585.unknown

_1573882913.unknown

_1573882947.unknown

_1573882968.unknown

_1575004600.unknown

_1573882958.unknown

_1573882931.unknown

_1573882594.unknown

_1573882863.unknown

_1573882872.unknown

_1573882600.unknown

_1573882589.unknown

_1573882546.unknown

_1573882556.unknown

_1573882538.unknown

_1572957338.unknown

_1572958298.unknown

_1573882201.unknown

_1573882223.unknown

_1573882234.unknown

_1573882243.unknown

_1573882217.unknown

_1572958315.unknown

_1572958345.unknown

_1572958361.unknown

_1572958330.unknown

_1572958307.unknown

_1572957402.unknown

_1572958275.unknown

_1572958287.unknown

_1572957415.unknown

_1572957378.unknown

_1572957386.unknown

_1572957348.unknown

_1572951765.unknown

_1572951956.unknown

_1572951964.unknown

_1572951773.unknown

_1572951726.unknown

_1572951737.unknown

_1572951749.unknown

_1572951713.unknown

_1572951717.unknown

_1572951704.unknown

_1572950922.unknown

_1572951602.unknown

_1572951664.unknown

_1572951676.unknown

_1572951685.unknown

_1572951611.unknown

_1572950933.unknown

_1572950937.unknown

_1572950929.unknown

_1572418734.unknown

_1572421939.unknown

_1572422006.unknown

_1572422024.unknown

_1572950908.unknown

_1572422018.unknown

_1572421956.unknown

_1572418783.unknown

_1572418795.unknown

_1572418758.unknown

_1572418777.unknown

_1572418213.unknown

_1572418225.unknown

_1572418699.unknown

_1572418219.unknown

_1572418151.unknown

_1572418163.unknown

_1572417565.unknown

_1572418135.unknown

_1572417550.unknown

_1553629354.unknown

_1571719516.unknown

_1571719522.unknown

_1572417470.unknown

_1572417494.unknown

_1571719524.unknown

_1571719525.unknown

_1571719523.unknown

_1571719518.unknown

_1571719519.unknown

_1571719517.unknown

_1554010812.unknown

_1558444282.unknown

_1561648871

_1565177340.unknown

_1561648855

_1561648863

_1561648846

_1558444280.unknown

_1558444281.unknown

_1554726217.unknown

_1554726218.unknown

_1553630483.unknown

_1553949980.unknown

_1554010790.unknown

_1553630484.unknown

_1553629374.unknown

_1553630481.unknown

_1553630482.unknown

_1553630480.unknown

_1553629379.unknown

_1553629364.unknown

_1553629369.unknown

_1553629359.unknown

_1540619899.unknown

_1553280996.unknown

_1553629344.unknown

_1553629349.unknown

_1553628446.unknown

_1553628448.unknown

_1553280998.unknown

_1553628445.unknown

_1551614452.unknown

_1553241180.unknown

_1553280991.unknown

_1553280993.unknown

_1553280987.unknown

_1553225886.unknown

_1553225890.unknown

_1553225895.unknown

_1553225877.unknown

_1551614418.unknown

_1551614439.unknown

_1551614402.unknown

_1275327719.unknown

_1275327733.unknown

_1275328170.unknown

_1275327725.unknown

_1275325021.unknown

_1275327686.unknown

_1275325020.unknown

_1275325019.unknown

